
Sửa đổi ngày 1-2-2024 cho tài liệu với Ngày Có Hiệu Lực là ngày 7-1-2023 

 

 
Số Tiền Bồi Hoàn Hàng Ngày Cho Hỗ Trợ Tài Chính Chăm Sóc Trẻ Em trong  

Năm Tài Chính 2024 
 

SỐ TIỀN CƠ BẢN HÀNG NGÀY THEO TIÊU CHUẨN 
EEC sẽ chi trả cho nhà cung cấp theo số tiền bồi hoàn cơ bản hàng ngày được thể hiện trong biểu đồ bên dưới tùy 
theo khu vực và loại hình chăm sóc, trừ khi nhà cung cấp đủ điều kiện nhận mức giá bổ sung được nêu chi tiết bên 
dưới. Tất cả Số Tiền Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi, Trẻ Mầm Non và Chăm Sóc Cả Ngày cho Trẻ Trong 
Độ Tuổi Đi Học, Head Start và Mẫu Giáo đều được bồi hoàn theo số tiền của dịch vụ toàn thời gian nếu thực hiện 
10 giờ chăm sóc mỗi ngày. Khoản bồi hoàn cho chăm sóc bán thời gian bằng 60% số tiền bồi hoàn cho dịch vụ 
toàn thời gian. 
 

 Tại Trung Tâm Trẻ Trong Độ Tuổi Đi Học 

Trẻ Sơ 
Sinh 

Trẻ Mới 
Biết Đi 

Trẻ Mầm 
Non 

Chỉ Trước Chỉ Sau  Cả Trước & 
Sau  

Cả Ngày 

Western, Central 
& Southeast  
(Khu vực 1, 2, 5) 

$ 97,18 $ 75,48 $ 57,23 $ 11,57 $ 24,32 $ 35,89 $ 48,96 

Northeast (Khu 
vực 3) 

$ 102,07 $ 84,70 $ 57,99 $ 12,29 $ 27,18 $ 39,47 $ 50,62 

Metro & Boston 
Metro (Khu vực 4, 
6) 

$ 119,52 $ 108,46 $ 80,13 $ 12,62 $ 27,89 $ 40,51 $ 52,03 
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ĐỐI TÁC CỦA HEAD START VÀ MẪU GIÁO 
Đối với Head Start, trước là tối đa 2 giờ, sau là tối thiểu 4 giờ và cả ngày là thời gian không tham gia head start. 
 

 Đối Tác của Head Start và Mẫu Giáo 
Trước Sau Cả Trước & Sau Cả Ngày           

Western, Central & Southeast 
(Khu vực 1, 2, 5) 

$ 10,88 $ 32,34 $ 43,21 $ 57,23 

Northeast (Khu vực 3) $ 11,42 $ 34,10 $ 45,51 $ 57,99 

Metro & Metro Boston (Khu vực 
4, 6) 

$ 15,60 $ 46,83 $ 62,43 $ 80,13 

 

CHĂM SÓC TRẺ EM KHÔNG CHÍNH THỨC 
 

 Số Tiền Chăm Sóc Bán Thời Gian Số Tiền Chăm Sóc Toàn Thời Gian 

Người Thân / Nhà của Người Thân $ 13,85 $ 23,06 

Người Thân hoặc Không Phải 
Người Thân / Nhà của Trẻ 

$ 9,76 $ 16,27 

 
KHÁC 
Khoản bồi hoàn cho các chương trình có hợp đồng Hỗ Trợ Phụ Huynh Trẻ và Gia Đình Vô Gia Cư của DCF bao 
gồm mức cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn theo loại chương trình và khu vực, cộng thêm khoản bồi hoàn bổ sung 
cho các dịch vụ hỗ trợ. 
 

 Số Tiền theo Loại Hợp Đồng Khác Phương tiện đưa đón 

Hỗ Trợ Phụ Huynh Trẻ và Gia Đình Vô Gia Cư của DCF Một Chiều Hai Chiều 

Tất Cả Các 
Khu Vực 

$ 24,00 $ 12,00 $ 18,00 
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Số Tiền Bồi Hoàn Hàng Ngày Cho Hỗ Trợ Tài Chính Chăm Sóc Trẻ Em đối với Chăm Sóc Trẻ 
Em cho Gia Đình trong Năm Tài Chính 2024 
Các khoản tiền trong năm tài chính 2024 đối với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình sẽ được hoàn thiện sau khi hợp 
đồng mới với SEIU Local 509 được phê chuẩn. 

 Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình 

Nhà cung cấp: 
Dưới 2 Tuổi 

Nhà cung cấp: 2 
Tuổi Trở Lên 

Hệ thống: Dưới 2 
Tuổi 

Hệ thống: 2 Tuổi 
Trở Lên 

Western (Khu vực 1) $ 47,07 $ 40,58 $ 61,69 $ 55,19 

Central (Khu vực 2) $ 53,79 $ 42,71 $ 68,46 $ 57,32 

Northeast (Khu vực 
3) 

$ 53,79 $ 42,79 $ 68,35 $ 57,35 

Metro (Khu vực 4) $ 80,67 $ 50,00 $ 95,83 $ 65,05 

Southeast  (Khu vực 
5) 

$ 53,79 $ 45,00 $ 68,46 $ 59,61 

Metro Boston (Khu 
vực 6) 

$ 60,50 $ 43,93 $ 75,66 $ 58,98 

 

QRIS CẤP 2 TRỞ LÊN – KHOẢN TIỀN BỔ SUNG CHO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC TRẺ EM CHO GIA ĐÌNH 
(TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ MỚI BIẾT ĐI)   
Các nhà cung cấp dịch vụ Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình (FCC) đã tự đánh giá theo Hệ Thống Đánh Giá và Cải Thiện Chất Lượng (QRIS) cấp 2 trở lên 
sẽ đủ điều kiện nhận khoản tiền bổ sung 3%, được tính theo số tiền cơ bản, cho mỗi trẻ được 2,9 tuổi. Khoản QRIS này đã được tính vào số tiền cơ bản 
dành cho các nhà cung cấp là trung tâm, theo đợt tăng giá gần nhất trong năm tài chính 2024. Mức tăng QRIS của FCC dựa trên độ tuổi của trẻ và số tiền 
cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn được tính cho trẻ. CCFA sẽ tính tuổi của trẻ và số tiền bổ sung bằng 3% vào mức cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn 
(3% số tiền hiện tại nhân với số ngày). Xin lưu ý rằng số tiền bổ sung 3% chỉ được áp dụng cho mức cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn đối với chăm sóc 
trẻ em cho gia đình và không được áp dụng cho phí quản lý Hệ Thống. Các giá trị bên dưới là chi tiết về tổng số tiền mà nhà cung cấp dự kiến nhận hàng 
ngày khi số tiền bổ sung QRIS 3% cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Mới Biết Đi được thêm vào số tiền cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn. 
 

 Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình 

Nhà cung cấp: 
Dưới 2 Tuổi 

Nhà cung cấp: 2 
Tuổi Trở Lên 

Hệ thống: Dưới 2 
Tuổi 

Hệ thống: 2 Tuổi 
Trở Lên 

Western (Khu vực 1) $ 48,48 $ 41,80 $ 63,10 $ 56,41 

Central (Khu vực 2) $ 55,40 $ 43,99 $ 70,07 $ 58,60 
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Northeast (Khu vực 3) $ 55,40 $ 44,07 $ 69,96 $ 58,63 

Metro (Khu vực 4) $ 83,09 $ 51,50 $ 98,25 $ 66,55 

Southeast  (Khu vực 
5) 

$ 55,40 $ 46,35 $ 70,07 $ 60,96 

Metro Boston (Khu 
vực 6) 

$ 62,32 $ 45,25 $ 77,48 $ 60,30 

 

KHOẢN TIỀN BỔ SUNG CHO CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ HỆ THỐNG FCC   

Tất cả chi phí Quản Lý của Hệ Thống FCC đều đủ điều kiện nhận số tiền bổ sung cho chất lượng là 8,5% mỗi ngày, được tính theo 
mức cơ bản, cho mỗi trẻ. Xin lưu ý rằng số tiền bổ sung 8,5% cho chất lượng chỉ được áp dụng với chi phí Quản Lý Hệ Thống Chăm 
Sóc Trẻ Em cho Gia Đình chứ không được áp dụng với phí Chăm Sóc Trẻ Em cho Gia Đình hàng ngày theo tiêu chuẩn. Các giá trị bên 
dưới là chi tiết về tổng số tiền mà nhà cung cấp dự kiến nhận hàng ngày khi số tiền bổ sung 8,5% cho chất lượng được thêm vào số 
tiền cơ bản hàng ngày theo tiêu chuẩn.      
 

 
Hệ thống: Dưới 2 Tuổi Hệ thống: 2 Tuổi Trở Lên 

Western(Khu vực 1) $ 62,93 $ 56,43 

Central(Khu vực 2) $ 69,71 $ 58,56 

Northeast(Khu vực 3) $ 69,59 $ 58,59 

Metro (Khu vực 4) $ 97,12 $ 66,33 

Southeast (Khu vực 5) $ 69,71 $ 60,85 

Metro Boston (Khu vực 
6) 

$ 76,95 $ 60,26 

 


